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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 751/KH-CNCHL ngày 06/9/2024 
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc)


PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Thông tin về nhà đầu tư

1.1. Nhà đầu tư:
	STT
	Tên nhà đầu tư
	Quốc gia
	Tỷ lệ vốn góp

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


(Ghi rõ tên từng nhà đầu tư tham gia, tên nước /vùng lãnh thổ)
1.2. Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án (trường hợp khác với nhà đầu tư):
1.3. Trụ sở chính: 

2. Thông tin về dự án đầu tư

2.1. Tên dự án:
2.2. Số văn bản cấp phép: [GPĐT/GCNĐT/GCNĐKĐT/GCNĐKDN/QĐCTĐT/QĐCTCTĐT] số 

Ngày cấp: 


Các lần điều chỉnh (nếu có):  ……………..  ngày cấp: 

Tóm tắt nội dung điều chỉnh:…………………………………………………………….....

2.3. Mục tiêu dự án: 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Dự án:

	STT
	Mục tiêu hoạt động
	Mã ngành theo VSIC
(Mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC (*)
(đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)

	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
- Mã ngành theo VSIC tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
2.4. Quy mô dự án:
- Quy mô sử dụng đất: 


- Quy mô xây dựng: 


- Quy mô lao động: 


- Quy mô sản phẩm/dịch vụ/…:

2.5. Vốn đầu tư dự án:
- Tổng vốn đầu tư đăng ký:…………………………………………………………………
- Tổng vốn góp của các nhà đầu tư:………………………………………………………...
Trong đó:
+ Nhà đầu tư ……: Góp  ….. (đvt). Trong đó, bằng tiền mặt ….. (đvt), bằng ngoại tệ .... (đvt), tỷ trọng trong tổng vốn góp ….. .(%).
+ Nhà đầu tư ……: Góp  ….. (đvt). Trong đó, bằng tiền mặt ….. (đvt), bằng ngoại tệ .... (đvt), tỷ trọng trong tổng vốn góp ….. .(%).

- Tiến độ góp vốn cam kết:
- Quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư và việc thực hiện các Điều kiện hưởng ưu đãi.
2.6. Địa điểm thực hiện: 


2.7. Thời hạn hoạt động: ... năm
2.8. Tiến độ thực hiện dự án: 


PHẦN B - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Thực hiện vốn đầu tư
1.1.  Hiện trạng vốn đầu tư:
(Đơn vị tính:
Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ)
	Nội dung
	Nội dung ghi trên 
văn bản chấp thuận đầu tư
	Thực hiện 
cả năm 2023
	Lũy kế từ khi dự án được cấp phép đầu tư đến 31/12/2023
	6 tháng đầu năm 2024
	Kế hoạch thực hiện trong năm 2024

	1. Tổng vốn đầu tư
	
	
	
	
	

	1.1. Vốn điều lệ
	
	
	
	
	

	1.2. Vốn vay
	
	
	
	
	

	1.3.  Vốn huy động (nếu có)
	
	
	
	
	

	2.  Cơ cấu vốn
	
	
	
	
	

	2.1. Vốn cố định
	
	
	
	
	

	- Máy móc thiết bị
	
	
	
	
	

	- Nhà xưởng
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	

	2.2. Vốn lưu động
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


1.2. Thực hiện góp vốn của từng nhà đầu tư:
(Đơn vị tính:

Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ)

	TT
	Tên nhà đầu tư
	Vốn góp 
theo văn bản 
chấp thuận đầu tư
	Vốn đã góp

	
	
	
	Tổng
	Chi tiết
	Ngày góp/ 
Số chứng từ

	1
	 
	 
	 
	- Tiền mặt:
- Quyền sử dụng đất:
- Máy móc thiết bị:
- Quyền sở hữu trí tuệ:

- …
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	………..
	……….
	 
	 


1.3. Vốn huy động đã thực hiện, bao gồm: vốn vay (vay tại nước ngoài, vay công ty mẹ, vay tại tổ chức tín dụng Việt Nam,…) và vốn huy động khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, từ khách hàng,...):
(Đơn vị tính:

Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ)
	TT
	Tên tổ chức được huy động 
(quốc tịch)
	Số vốn
	Ngày huy động/ 
Số chứng từ

	Số nợ đã trả

	1
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng
	…………..
	 
	


2. Tình hình triển khai từng Mục tiêu/ Hạng mục công việc, chi phí đầu tư dự án:
(Đơn vị tính:

Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ
	TT
	Mục tiêu đầu tư
	Tiến độ cam kết theo hồ sơ đăng ký/ 
văn bản chấp thuận đầu tư 
	Tiến độ triển khai thực tế
	Tổng chi phí dự kiến

	Chi phí đã thực hiện

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 


- Nhận xét việc triển khai dự án đã theo tiến độ cam kết chưa, nếu chậm, giải trình lý do kèm các tài liệu minh chứng (nếu có):
3. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư:
a) Tình hình hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được hưởng ưu đãi chưa; thời điểm bắt đầu và kết thúc chế độ ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đã được hưởng chế độ này; việc đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi,…).
b) Tình hình hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu (miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư, việc đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi,…).
c) Tình hình hưởng ưu đãi đối với tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất và việc đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi.
d) Tình hình hưởng ưu đãi, hỗ trợ khác.

PHẦN C - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Tình hình sản xuất, cung cấp dịch vụ (nếu có):
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	6 tháng đầu năm 2024
	Dự kiến năm 2024

	Quy mô, công suất thiết kế (theo văn bản chấp thuận đầu tư):
	
	
	
	

	Sản lượng thực tế, tổng số:
Trong đó: 
- Sản phẩm/Dịch vụ 1



- Sản phẩm/Dịch vụ 2



- …
	
	
	
	

	Kết quả tiêu thụ, tổng số:
Trong đó: 
- Sản phẩm/Dịch vụ 1



- Sản phẩm/Dịch vụ 2



- …
	
	
	
	


2.  Tình hình kinh doanh
Đơn vị tính:

Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ
	Chỉ tiêu
	Dòng
	Năm 2023
	Lũy kế từ khi dự án đi vào hoạt động đến 31/12/2023
	6 tháng năm 2024
	Dự kiến năm 2024

	2.1.  Tổng Doanh thu
	1
	
	
	
	

	2.2. Giá trị xuất khẩu
(2 = 3+4)
	2
	
	
	
	

	-  Giá trị xuất khẩu sản phẩm/ dịch vụ do doanh nghiệp tự sản xuất/cung cấp
	3
	
	
	
	

	-  Giá trị xuất khẩu khác (nếu có)
	4
	
	
	
	

	2.3. Giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ bán vào nội địa
	5
	
	
	
	

	2.4. Giá trị nhập khẩu

(6=7+8)
	6
	
	
	
	

	- Giá trị máy móc thiết bị
	7
	
	
	
	

	- Giá trị nguyên vật liệu sản xuất
	8
	
	
	
	

	2.5. Giá trị Thu mua nội địa (Nhập khẩu trong nước và mua trong nước)
(9=10+11+12+13)
	9
	
	
	
	

	· Nguyên vật liệu
	10
	
	
	
	

	· Máy móc thiết bị
	11
	
	
	
	

	· Dịch vụ phục vụ sản xuất
	12
	
	
	
	

	· Khác
	13
	
	
	
	


2.6. Nơi đăng ký thủ tục thuế
2.7. Nơi đăng ký thủ tục hải quan (nếu có)
3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước
Đơn vị tính:

Dự án FDI: USD

Dự án trong nước: VNĐ 
	TT
	Nội dung
	Lũy kế từ khi được chấp thuận đầu tư đến 31/12/2023
	Năm 2023
	Dự kiến năm 2024

	1
	Lợi nhuận trước thuế/(lỗ)
	 
	 
	 

	2
	Nộp thuế, NSNN (tổng số phải nộp)
	……..
	……..
	……..

	2.1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 

	2.2
	- Thuế xuất nhập khẩu
	 
	 
	 

	2.3
	- Thuế GTGT
	 
	 
	 

	2.4
	- Thuế thu nhập cá nhân
	 
	 
	 

	2.5
	- Tiền thuê đất, mặt nước
	 
	 
	 

	2.6
	- Thuế, nộp NS khác (ghi tên thuế)
	 
	 
	 

	2.7
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 

	...
	- ………..
	 
	 
	 

	3.
	Nộp thuế, NSNN (tổng số đã nộp)
	 
	 
	 

	4.
	Nộp thuế, NSNN (tổng số còn nợ đọng, quá hạn)
	 
	 
	 

	5.
	Vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế/dự án
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 



4. Các giao dịch tài chính với công ty mẹ hoặc các công ty có quan hệ liên kết (áp dụng đối với dự án của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
	STT
	Tên doanh nghiệp nước ngoài 
nhận giao dịch 
(quốc tịch)
	Quan hệ với 
nhà đầu tư 
(công ty mẹ, công ty liên kết,…)
	Giá trị 
giao dịch* 
(triệu USD)
	Thời gian giao dịch/ 
Số chứng từ
	Nội dung/ Lý do 
giao dịch

	Năm 2023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Năm 2024 (tới thời điểm báo cáo)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Nếu là giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thì ghi dấu (-) trước giá trị giao dịch.
5. Tình hình đóng phí thuê hạ tầng cho các công ty phát triển hạ tầng tại Khu CNC Hòa Lạc (áp dụng cho Dự án tại Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2, Khu Phần mềm):

6. Tình hình nộp tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:
7. Tình hình thực hiện và tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ (hàng quý năm 2023; năm 2023; quý I, quý II năm 2024) và chế độ báo cáo giám sát, đánh giá (06 tháng đầu năm 2023 và năm 2024; năm 2023):
PHẦN D – THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

1. Số liệu lao động (tại thời điểm báo cáo):

Đơn vị tính: người
	Phân nhóm lao động
	Tổng số
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài

	
	
	
	Số lượng
	Quốc tịch
	Có GPLĐ

	Trình độ chuyên môn
	
	
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	Cử nhân/ Kỹ sư
	
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	Trung cấp/Sơ cấp nghề
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Vị trí làm việc
	
	
	
	
	

	Quản lý điều hành
	
	
	
	
	

	Lao động kỹ thuật
	
	
	
	
	

	Lao động phổ thông
	
	
	
	
	

	Lao động theo thời vụ
	
	
	
	
	


* Tổng số lao động theo trình độ chuyên môn = tổng số lao động động theo vị trí làm việc

2.  Chính sách đào tạo
2.1. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện
	STT
	Tên khóa đào tạo
	Trong nước
	Nước ngoài 
(Tên nước)
	Số lượng người tham gia
	Ghi chú

	
	
	Tại DN
	Bên ngoài (Địa điểm)
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


2.2. Nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực năm 2024 

Đơn vị tính: người

	Nhóm lao động
	Nhu cầu tuyển dụng
	Nhu cầu đào tạo bổ sung

	Tiến sĩ
	
	

	Thạc sĩ
	
	

	Cử nhân/ Kỹ sư
	
	

	Cao đẳng
	
	

	Trung cấp/Sơ cấp nghề
	
	

	Khác
	
	

	Quản lý điều hành
	
	

	Lao động kỹ thuật
	
	

	Công nhân
	
	

	Lao động theo thời vụ
	
	


3. Về an toàn – vệ sinh lao động:
· Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động ở doanh nghiệp:  

Có (

Không (
· Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động doanh nghiệp:  
Có (

Không (
· Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm: 

Có (

Không (
· Số lượng cán bộ làm công tác an toàn lao động:….. người, trong đó: chuyên trách:….người.
· Kiểm định các máy móc, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:


Có (

Không (
· Huấn luyện an toàn lao động theo Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:
Có (
 Không (
· Thực hiện báo cáo định kỳ về tai nạn lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 



Có (
   
Không (
· Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: 

Có (

Không (
· Tổ chức nghỉ dưỡng hàng năm cho người lao động

Có (

Không (
· Chế độ đối với lao động nữ có thai và nuôi con nhỏ (hình thức thêm ngoài quy định của Luật Lao động)






Có (

Không (
Hình thức chăm lo: 


Thực hiện đo kiểm môi trường lao động:  


· Hồ sơ theo dõi môi trường lao động của doanh nghiệp: 
Có (

Không (
· Có thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở: 
Có (

Không (

+ Số lượng công đoàn viên/người lao động tham gia tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp: ……………………………………………………



+ Thông tin về Chủ tịch công đoàn cơ sở/Người đứng đầu tổ chức của người lao động? (Họ và tên, chức danh,…)

+ Thông tin về danh sách các thành viên trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở/tổ chức người của lao động? (Họ và tên, chức danh,…)
· Lập phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động: 
Có (

Không (
(nếu có: cung cấp phiếu kiểm tra).
4. Các nội dung khác:

- Việc tuân thủ các quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động:

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,… đối với người lao động; 
- Việc tuân thủ các quy định về xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương; đăng ký nội quy lao động
- Việc thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động và hoạt động đối với cộng đồng khác (nếu có):

- Việc tuân thủ các quy định khác về lao động

PHẦN E - CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

· Tổ chức bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp: 


Có (

Không (

* Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể, cung cấp thêm thông tin sau:
· Hồ sơ chứng nhận bếp ăn tập thể đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm: 










Có (

Không (
· Hợp đồng cung cấp thực phẩm: 



Có (

Không (
· Giấy chứng nhận sức khoẻ của những người có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm:  






Có (

Không (
2. Về chấp hành an toàn giao thông – an ninh trật tự:
· Đối với công tác bảo vệ nhà máy: Đã cung cấp hồ sơ pháp lý của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ gửi Ban Quản lý theo dõi: 


Có (

Không (
· Đối với an ninh bên ngoài khuôn viên nhà máy: Đã tăng cường lắp đặt camera an ninh tại các chốt bảo vệ của đơn vị, hướng ra các trục đường để phối hợp với Ban Quản lý theo dõi công tác bảo vệ tại các doanh nghiệp: 

Có (

Không (
· Việc chấp hành về an toàn giao thông trong Khu: 

Có (

Không (
3. Về tham gia các hoạt động của Ban Quản lý:

· Tham gia đầy đủ các buổi Đối thoại doanh nghiệp do Ban Quản lý tổ chức: 










Có (

Không (
· Hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện các yêu cầu khảo sát của các cơ quan ban ngành, đơn vị trong và ngoài nước: 





Có (

Không (
· Nhu cầu kết nối với doanh nghiệp cụ thể hoặc doanh nghiệp khác trong Khu CNC Hòa Lạc (nêu chi tiết nếu có):………………………………………………………………
PHẦN G – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1. Thực trạng việc khai thác, vận hành dự án:
a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư:
b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại văn bản chấp thuận đầu tư:
c) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân:
d) Ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành mục tiêu của dự án:
2. Tình hình triển khai dự án / hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật trong năm 2023 [Thông tin về các sản phẩm/ đề án/ dự án mới, hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật đã triển khai trong năm 2023]:
3. Kế hoạch triển khai dự án/hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 [Thông tin về các sản phẩm/ đề án/ dự án mới, hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến triển khai trong năm 2024]:
4. Việc chấp hành các biện pháp xử lý đối với các vấn đề đã phát hiện trước đây theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có)
5. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư, kiến nghị của tổ chức kinh tế/nhà đầu tư liên quan đến chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý của nhà nước
Chúng tôi cam kết về tính trung thực, tính chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong báo cáo này./.
Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2024
	Đầu mối liên hệ của nhà đầu tư
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Đầu mối của Ban Quản lý hỗ trợ thông tin về Phụ lục này:

- Ông Lê Thế Hân, Chuyên viên Ban Hợp tác và Đầu tư

- Điện thoại liên lạc: 0969 115 395
- Địa chỉ email: hanlt@hhtp.gov.vn
Phụ lục 2








